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ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Hãy gửi Đơn xin viện trợ đã điền đầy đủ thông tin và các tài liệu đính kèm đến địa chỉ sau:

            
Trước khi nộp Đơn xin viện trợ, đề nghị đọc kỹ những lưu ý quan trọng dưới đây. 

· Mỗi cơ quan/đơn vị xin viện trợ có thể nộp 1 (một) hồ sơ xin viện trợ cho 1 (một) dự án trong năm tài khóa của Nhật Bản (năm tài khóa được tính từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau)
· Miễn phí nộp Đơn xin viện trợ. Vì vậy, Đại sứ quán Nhật Bản cũng như nhân viên của sứ quán sẽ không bao giờ yêu cầu bên nộp hồ sơ phải nộp bất cứ một khoản lệ phí, yêu cầu trích tiền hoa hồng hay một khoản tiền nào khác có liên quan hoặc cho mục đích tạo sự thuận lợi hơn, ưu tiên hơn khi xét duyệt hồ sơ xin viện trợ.
· Những hạng mục như phát triển năng lực con người có thể coi là một phần của dự án nếu đó là nhân tố cần thiết cho hiệu quả của dự án hoặc được xem là một phần không thể thiếu của dự án. 
Những tài liệu được liệt kê dưới đây là những giấy tờ bắt buộc phải được chuẩn bị đầy đủ trong bộ hồ sơ xin viện trợ. Vì vậy, hãy kiểm tra thật kỹ bộ hồ sơ xin viện trợ trước khi gửi đến Đại sứ quán.


 FORMCHECKBOX 
 Đơn xin viện trợ theo mẫu (bản tiếng Việt) 

 FORMCHECKBOX 
 Đơn xin viện trợ theo mẫu (bản tiếng Anh)

 FORMCHECKBOX 
 Bản đồ đánh dấu vị trí dự án

 FORMCHECKBOX 
 Ảnh chụp thể hiện tình trạng hiện tại của công trình (ví dụ : phòng học xuống cấp,  

            thiết bị nghèo nàn…)

 FORMCHECKBOX 
 Thiết kế kỹ thuật của công trình hoặc đặc tính kỹ thuật của thiết bị trong dự án (ví 
            dụ: bản vẽ thiết kế xây dựng của dự án, bản thông số kỹ thuật thiết bị, ảnh của thiết bị 
            dự  kiến mua sắm của dự án …)

 FORMCHECKBOX 
 Báo giá của 3 (ba) công ty xây dựng khác nhau nếu là dự án xây dựng hoặc 3 (ba) công ty cung cấp thiết bị khác nhau nếu là dự án cung cấp thiết bị

 FORMCHECKBOX 
 1 (một) báo giá kiểm toán của một Công ty kiểm toán độc lập. Công ty Kiểm toán 
            này có khả năng tới kiểm tra trực tiếp công trình, chụp ảnh công trình và xác minh 
            việc sử dụng hợp lý nguồn viện trợ, các giao dịch tài chính liên quan (việc chụp ảnh 
            có thể được làm thay bởi đơn vị xin dự án)   

 FORMCHECKBOX 
 Tài liệu, tờ rơi hoặc bất cứ một văn bản nào cung cấp những thông tin về tổ 
            chức/đơn vị xin dự án (nếu có)


 FORMCHECKBOX 
 (Dành cho dự án xây dựng trường học) Sơ đồ bố trí học sinh của mỗi lớp học lúc 
            trước và sau khi thực hiện dự án (mẫu sơ đồ lớp học được đính kèm theo mẫu đơn xin 
            viện trợ) 


PHẦN I – THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN/TỔ CHỨC LÀM ĐƠN XIN VIỆN TRỢ 
Hãy chắc chắn rằng những thông tin cơ bản của tổ chức/đơn vị xin viện trợ được điền trong phần này là thông tin chính xác và cập nhật. Thông tin liên lạc như địa chỉ và số điện thoại là những thông tin đặc biệt quan trọng.

1. Thông tin cơ bản
a.  Tên tổ chức/đơn vị :
b.  Lãnh đạo của tổ chức/đơn vị (tên và chức vụ) :

      Xin lưu ý rằng cá nhân này sẽ là người thay mặt tổ chức/đơn vị ký hợp đồng viện trợ khi dự án được chính phủ Nhật Bản phê duyệt.

c.  Địa chỉ : 
d.  Đầu mối liên lạc (tên, chức vụ, số điện thoại, email) :
     Xin lưu ý rằng đầu mối liên lạc có thể là người khác, không nhất thiết phải là lãnh đạo của tổ chức/đơn vị. Người này sẽ tiếp nhận liên lạc với nhân viên của Đại sứ quán và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới đơn xin viện trợ. 
2. Thông tin chi tiết về tổ chức/đơn vị xin viện trợ 
a.  Tổ chức/đơn vị xin viên trợ thuộc loại hình nào dưới đây?

 FORMCHECKBOX 
  Đơn vị chính quyền cấp địa phương
 FORMCHECKBOX 
  Trường trung học, cao đẳng, và các cơ sở đào tạo
 FORMCHECKBOX 
  Bệnh viện và các cơ sở chăm sóc khám chữa bệnh
 FORMCHECKBOX 
  Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận (NGO/NPO)
 FORMCHECKBOX 
   Tổ chức khác (nêu rõ ở dưới đây)
Cần lưu ý rằng các cơ quan chính phủ cấp trung ương không thuộc đối tượng được xem xét cấp vốn viện trợ này.
b.  Năm thành lập :
c.  Cơ cấu tổ chức của tổ chức/đơn vị :

     Hãy cung cấp thông tin về cơ cấu quản lý, các phòng ban và số lượng nhân viên (ví dụ : số lượng cán bộ của UBND xã, số lượng giáo viên, học sinh, bác sỹ, y tá …tùy theo loại hình tổ chức/đơn vị đã lựa chọn ở trên). Sẽ rất hữu ích nếu tổ chức/đơn vị gửi kèm theo đơn xin viện trợ này sơ đồ cơ cấu tổ chức của đơn vị mình.
d.  Các hoạt động của tổ chức/đơn vị 
     Đề nghị cung cấp thông tin theo những gợi ý dưới đây tùy theo phân loại của tổ chức/đơn vị xin viện trợ đã lựa chọn. 
· Chính quyền cấp địa phương: thông tin về tình hình kinh tế xã hội của địa phương (dân số, ngành sản xuất chính, sản phẩm chính, thu nhập bình quân đầu người, những vấn đề kinh tế xã hội đang gặp khó khăn…);

· Trường trung học, cao đẳng, và các cơ sở đào tạo: thông tin các khóa học, các khóa đào tạo nghề, các môn học…;

· Bệnh viện và các cơ sở chăm sóc khám chữa bệnh: các dịch vụ y tế, số giường bệnh, số bệnh nhân nội ngoại trú…;  

· Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận: mục đích thành lập, các hoạt động chính, kết quả đạt được …;

· Tổ chức khác: các hoạt động của tổ chức, mục tiêu và kết quả đạt được ….
e.  Mô tả những dự án mà tổ chức của bạn đã thực hiện gần đây với những thông tin như tên dự án, khoản viện trợ (số tiền và nguồn viện trợ), thời gian thực hiện, nội dung dự án, kết quả đạt được. Có thể thay thế việc mô tả bằng bản báo cáo hoàn thành dự án hoặc báo cáo hoàn thành mua sắm thiết bị cho yêu cầu ở mục e. này. 
f.  Tình hình tài chính
  (1) Việc thu chi của tổ chức/đơn vị của bạn trong 2 (hai) năm gần đây nhất.


Hãy cung cấp thông tin ngắn gọn về việc thu chi của tổ chức/đơn vị của bạn trong 2 năm qua. Thông tin có thể được cung cấp theo hình thức của bảng cân đối thu chi (xem mẫu) cho từng năm tài khóa. 

	  Bảng cân đối thu chi (mẫu)

	Thu
	Chi

	Thuế
	….. VND
	Lương 
	….. VND

	Lệ phí
	….. VND
	Phí quản lý 
	….. VND

	Trợ cấp
	….. VND
	Đầu tư công
	….. VND

	Kết dư năm trước
	….. VND
	Phúc lợi xã hội 
	….. VND

	Khác (tiền quyên góp,  các loại tiền chuyển khoản đến…)
	….. VND
	Khác
	….. VND

	Tổng thu
	….. VND
	Tổng chi
	….. VND


  (2) Nếu có thâm hụt thu chi thì xử lý như thế nào (ví dụ : nguồn trợ cấp bổ sung, vay ngân hàng, thắt chặt ngân sách năm kế tiếp …) ?
3.  Tổ chức/đơn vị của bạn đã từng nhận được sự trợ giúp (hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật) của các chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức phi chính phủ nào khác trong quá khứ chưa?  

 FORMCHECKBOX 
 Có               FORMCHECKBOX 
 Chưa
        Nếu câu trả lời là “Có”, đề nghị cung cấp thông tin khái quát về khoản viện trợ đó, bao gồm thông tin về năm thực hiện, tổng kinh phí dự án và nguồn viện trợ.



PHẦN II – NỘI DUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án đề xuất 
2. Địa điểm thực hiện dự án

Hãy cung cấp thông tin về địa điểm thực hiện dự án càng chi tiết càng tốt, bao gồm tên xã, tên huyện, tên tỉnh và khoảng cách từ thành phố Hà Nội đến thành phố/thị xã/thị trấn trung tâm gần nhất của dự án.
3. Mục tiêu
Hãy mô tả mục tiêu chung của dự án. 
Ví dụ, dự án sẽ góp phần …..

· cải thiện điều kiện giáo dục của xã
· điều kiện sống của người nghèo ...
4. Tình trạng hiện tại 

Hãy mô tả càng chi tiết càng tốt tình trạng hiện tại của khu vực xung quanh dự án muốn cải thiện. Hãy sử dụng những số liệu, tài liệu sẵn có. Ảnh chụp tình trạng hiện tại (Ví dụ : khu nhà học xuống cấp, thiết bị y tế nghèo nàn, hỏng hóc …) sẽ rất hữu ích để thông báo hiện trạng công trình.   
5. Hạng mục công trình dự án

Hãy mô tả hoặc cung cấp tài liệu của dự án. Đối với dự án xây dựng sẽ cần bản vẽ thiết kế. Đối với dự án cung cấp trang thiết bị sẽ không thể thiếu đặc tính kỹ thuật của thiết bị và ảnh thiết bị. 
6.  Hiệu quả mong đợi của dự án

Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của tổ chức/đơn vị về hiệu quả thực hiện dự án, bao gồm cả số người được hưởng lợi từ dự án, có thể thể hiện sự đánh giá bằng con số. 
7. Thời gian thực hiện dự án
            Xin hãy lưu ý rằng thời gian thực hiện dự án không thể kéo dài hơn 1(một) năm kể từ ngày ký kết Hợp đồng viện trợ dù với bất kỳ lý do và trong bất kỳ hoàn cảnh nào.   

8. Thông tin khác


Tổ chức/đơn vị của bạn có đang nộp hồ sơ dự án này hoặc dự kiến xin hỗ trợ tài chính cho dự án này tới các nhà tài trợ khác hoặc các cấp chính quyền cao hơn như UBND huyện hay UBND tỉnh không? 
           Nếu câu trả lời là “Có”, hãy cho biết tình hình hiện tại của việc nộp hồ sơ đó (xem Mục III 3.)


PHẦN III – KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1.   3 (ba) báo giá (như trong tài liệu đính kèm) 
            Hãy cung cấp 3 báo giá khác nhau, mỗi báo giá chi phí dự án được xây dựng bởi 1 (một) nhà thầu tiềm năng. 
2.    Chi phí chi tiết

Hãy trình bày chi tiết chi phí đầu tư dự án dựa trên bản báo giá của công ty có báo giá thấp nhất. 

Lưu ý quan trọng :  Thuế giá trị gia tăng (VAT) không được tính bao gồm trong khoản viện trợ GGP. Hãy chắc chắn rằng báo giá không bao gồm thuế VAT và tổ chức/đơn vị xin viện trợ cho dự án phải tự chi trả cho phần thuế VAT này. 
Một lưu ý nữa mà tổ chức/đơn vị dự định xin dự án cần biết là nguồn viện trợ GGP sẽ không được dùng để thanh toán chi phí tư vấn, phí quản lý dự án, chi phí giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng, kinh phí dự phòng, các loại thuế bao gồm cả thuế VAT, các khoản tiền và các chi phí khác không phù hợp với chính sách viện trợ của Chính phủ Nhật Bản. 

3.  Các nguồn tài trợ khác 

Nếu đề xuất xin viện trợ GGP này là một phần trong một dự án lớn hơn, đề nghị cung cấp thông tin về tổng mức đầu tư dự án, mô tả ngắn gọn nội dung của các hạng mục đầu tư khác và chỉ rõ hợp phần sử dụng nguồn viện trợ GGP trong dự án lớn đó.

           Xin lưu ý rằng nguồn viện trợ GGP cần phải được sử dụng như một dự án “độc lập”, theo nghĩa là phải hoàn toàn tách biệt với các hợp phần khác trong dự án lớn về cả mặt tài chính và vật lý. Ví dụ như GGP có thể viện trợ để xây dựng 1 khu nhà trong số 2 khu nhà học mà nhà trường dự kiến đầu tư. Khu nhà học kia có thể xây dựng bằng nguồn viện trợ khác. Nguồn viện trợ GGP không thể dùng để xây dựng 3 phòng học trong số  4 phòng  học dự kiến đầu tư và phòng học còn lại sẽ được tài trợ bởi một tổ chức khác.         

Ngày tháng năm 
        

Họ và Tên
        
Chức vụ
      　 

Chữ ký
(Tài liệu đính kèm)

Ví dụ về sơ đồ học sinh

Trước khi thực hiện dự án

Số phòng học hiện có: 12 phòng

Số học sinh: 341 học sinh (18 lớp)

	31 học sinh

(lớp 1)
	31 học sinh

(lớp 1)
	31 học sinh

(lớp 1)
	31 học sinh

(lớp 2)
	31 học sinh

(lớp 2)
	31 học sinh

(lớp 2)
	Học cả ngày


	Học buổi sáng
	29 học sinh

(lớp 3)
	29 học sinh

(lớp 3)
	30 học sinh

(lớp 4)
	30 học sinh

(lớp 4)
	26 học sinh

(lớp 5)
	27 học sinh

(lớp 5)
	Học nửa ngày

	Học buổi chiều
	29 học sinh

(lớp 3)
	29 học sinh

(lớp 3)
	29 học sinh

(lớp 4)
	29 học sinh

(lớp 4)
	27 học sinh

(lớp 5)
	27 học sinh

(lớp 5)
	


Sau khi thực hiện dự án

Hai phòng học sẽ bị dỡ bỏ do quá xuống cấp
.

Số phòng học: 18 phòng

Số học sinh: 341 học sinh (18 lớp)

	31 học sinh

(lớp 1)
	31 học sinh

(lớp 1)
	31 học sinh

(lớp 1)
	31 học sinh

(lớp 2)
	31 học sinh

(lớp 2)
	31 học sinh

(lớp 2)
	Học cả ngày


	29 học  sinh

(lớp 3)
	29 học sinh

(lớp 3)
	29 học sinh

(lớp 3)
	29 học sinh

(lớp 3)
	Học cả ngày


	2 tầng 8 phòng học mới xây dựng
	30 học sinh

(lớp 4)
	30 học sinh

(lớp 4)
	26 học sinh

(lớp 5)
	27 học sinh

(lớp 5)
	Học cả ngày

	
	29 học sinh

(lớp 4)
	29 học sinh

(lớp 4)
	27 học sinh

(lớp 5)
	27 học sinh

(lớp 5)
	





             Bà Minori Ishii


             Ban Kinh tế


               Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam


               Số 27 phố Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 


               Tel : 04 - 3846 - 3000      Fax : 04 - 3846 - 0048














� Chú ý: Trường hợp các phòng học cũ không còn sử dụng được và có thể phải phá bỏ sau thi dự án được triển khai thì cũng cần mô tả cụ thể trong sơ đồ học sinh trước khi thực hiện dự án. Trong ví dụ ở trên, có hai phòng học sẽ bị dỡ bỏ do quá xuống cấp, không sử dụng được nữa.
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